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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Bài học về chữ tín 

 Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một 

trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa: 

 - Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé! 

 Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói: 

 - Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu. 

 Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón 

Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng 

Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé – bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi 

người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói: 

 - Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". 

Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người. 

(Những mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Em bé nhờ Bác Hồ mua món quà gì? 

A. Nhờ Bác Hồ mua kẹo. 

B. Nhờ Bác Hồ mua bánh. 

C. Nhờ Bác Hồ mua vòng bạc. 

D. Nhờ Bác Hồ mua đồng hồ. 

Câu 2. Theo em vì sao Bác Hồ mua vòng bạc cho em bé? 



 

 

 

 

A. Vì Bác Hồ rất yêu quý trẻ em và luôn giữ chữ tín. 

B. Vì em bé xinh đẹp nên Bác Hồ mua cho. 

C. Vì Bác Hồ thấy vòng đẹp nên mua cho em bé. 

D. Vì Bác Hồ đi xa nên mới mua cho các bé. 

Câu 3. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong câu sau: 

(ngoan ngoãn, vui vẻ, cần cù) 

Cháu ở nhà nhớ …………………, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu. 

Câu 4. Em hãy gạch chân từ ngữ chỉ cảm xúc vui trong câu dưới đây: 

Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. 

Câu 5. Qua câu chuyện trên, giúp chúng ta hiểu được điều gì? 

A. Chúng ta chỉ cần giữ trọn niềm tin với người lớn tuổi. 

B. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người. 

C. Chúng ta chỉ cần giữ trọn niềm tin với Bác Hồ. 

D. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với bạn. 

Câu 6. Tìm từ ngữ chỉ tên loài vật phù hợp với chỗ chấm. 

a. Nhanh như …………. 

b. Chậm như ………….. 

c. Khỏe như ………….... 

Câu 7. Tìm thêm 3 từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. 

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 8: Tìm 4 từ chỉ hoạt động trong giờ học và đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

1. Nghe viết 

Mùa nước nổi 

 Mùa này, người làng tôi gọi là mùa nước nổi, không gọi là mùa nước lũ vì nước lên hiền hòa, chứ 

không dữ dội như những nơi khác. Nước mỗi ngày một dâng lên, cuồn cuộn đầy bờ. Mưa dầm dề, mưa sướt 

mướt ngày này qua ngày khác. 

(Nguyễn Quang Sáng) 

2. Viết 4 – 5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em. 

-------- Hết -------- 

 


